TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH               KẾ HOẠCH  ÔN TẬP HỌC KÌ I
                NĂM HỌC 2018- 2019                            MÔN KHXH – CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ 9
I. Hệ thống bài học: 

- Bài 13: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay
- Bài 14: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Bài 15: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. 

II. Câu hỏi:
1. Trắc nghiệm: HS ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản của các bài 13,14,15.


2. Tự luận:

Câu 1: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phân tích một nguyên nhân tiêu biểu?

Câu 2: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX? Từ đó, em hãy liên hệ rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?
Câu 3: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
      Câu 4: Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”?
      Ban giám hiệu                  
    Tổ CM


     Nhóm CM                     
Đỗ Thị Thu Hoài           Tô Thị Phương Dung         Phạm Thị Thanh Mai               
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH               KẾ HOẠCH ÔN TẬP HỌC KÌ I
          NĂM HỌC 2018 - 2019                                 MÔN KHXH – CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ 9
Câu 1: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phân tích một nguyên nhân tiêu biểu?
* Gợi ý trả lời:
- Nguyên nhân thứ nhất. lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ
- Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật để tang năng xuất lao động
- Các tổ hợp công nghiệp- quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lung đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả trong và ngoài nước
- Chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế mĩ phát triển
- Phân tích một nguyên nhân: Mĩ áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật để nâng cao năng xuất lao động. Mĩ là nước khởi sướng đầu tiên cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại của thế giới. Việc áp dụng thành công những thành tựu này cho phép Mĩ nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm và điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất.    
Câu 2: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX? Từ đó, em hãy liên hệ rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?

* Gợi ý trả lời:
Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh:
- Nguyên nhân khách quan

+ Điều kiện quốc tế có nhiều thuận lợi

+ Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

+ Lợi dụng vốn đầu tư của nước ngoài

+ Ít chi tiêu cho quân sự

- Nguyên nhân chủ quan

+ Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước có hiệu quả

+ Vai trò quan trọng của nhà nước

+ Truyền thống văn hóa lâu đời

+ Con người Nhật Bản có ý chí vươn lên

Bài học cho Việt Nam:

- Cần nắm bắt và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

- Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước

- Chú trọng đào tạo con người

Câu 3: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
* Gợi ý trả lời:
Các xu thế của thế giới ngày nay

- Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

- Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm

- Hình thành trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm

- Vẫn xảy ra xung đột, tranh chấp...

(Xu thế chung: Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển
 Câu 4: Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”?

* Gợi ý trả lời:
  
Những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”:
- Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự.

- Thành lập các khối quân sự, xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao quanh  Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

- Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ.
Ban giám hiệu                  
      Tổ CM


    Nhóm CM                     
Đỗ Thị Thu Hoài             Tô Thị Phương Dung     Phạm Thị Thanh Mai               
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH               KẾ HOẠCH  ÔN TẬP HỌC KÌ I
                NĂM HỌC 2018- 2019                                            MÔN  LỊCH SỬ 9

I. Hệ thống bài học: 

- Bài 10: Nước Mĩ 
- Bài 11: Nhật Bản

- Bài 12: Các nước Tây Âu

- Bài 13: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Bài 14: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai.
II. Câu hỏi:

1. Trắc nghiệm: HS ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản của các bài 10,11,12, 13,14.


2. Tự luận:

Câu 1: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phân tích một nguyên nhân tiêu biểu?

Câu 2: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX? Từ đó, em hãy liên hệ rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?
Câu 3: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
      Câu 4: Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”?
      Ban giám hiệu                  
    Tổ CM


     Nhóm CM                     
Đỗ Thị Thu Hoài           Tô Thị Phương Dung         Phạm Thị Thanh Mai               
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH               HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I
          NĂM HỌC 2018 - 2019                                              MÔN LỊCH SỬ 9

Câu 1: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phân tích một nguyên nhân tiêu biểu?
* Gợi ý trả lời:
- Nguyên nhân thứ nhất. lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ
- Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật để tang năng xuất lao động
- Các tổ hợp công nghiệp- quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lung đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả trong và ngoài nước
- Chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế mĩ phát triển
- Phân tích một nguyên nhân: Mĩ áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật để nâng cao năng xuất lao động. Mĩ là nước khởi sướng đầu tiên cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại của thế giới. Việc áp dụng thành công những thành tựu này cho phép Mĩ nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm và điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất.    

Câu 2: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX? Từ đó, em hãy liên hệ rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?

* Gợi ý trả lời:
Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh:
- Nguyên nhân khách quan

+ Điều kiện quốc tế có nhiều thuận lợi

+ Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

+ Lợi dụng vốn đầu tư của nước ngoài

+ Ít chi tiêu cho quân sự

- Nguyên nhân chủ quan

+ Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước có hiệu quả

+ Vai trò quan trọng của nhà nước

+ Truyền thống văn hóa lâu đời

+ Con người Nhật Bản có ý chí vươn lên

Bài học cho Việt Nam:

- Cần nắm bắt và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

- Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước

- Chú trọng đào tạo con người

Câu 3: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
* Gợi ý trả lời:
Các xu thế của thế giới ngày nay

- Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

- Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm

- Hình thành trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm

- Vẫn xảy ra xung đột, tranh chấp...

(Xu thế chung: Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển
 Câu 4: Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”?

* Gợi ý trả lời:
  
Những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”:
- Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự.

- Thành lập các khối quân sự, xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao quanh  Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

- Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ.
Ban giám hiệu                  
      Tổ CM


    Nhóm CM                     
Đỗ Thị Thu Hoài             Tô Thị Phương Dung     Phạm Thị Thanh Mai               
